
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÁNG 06 NĂM 2025 

 

Ngày DL Ngày AL Phụng Vụ CĐ Hát Lễ 

01/06 06/05 

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 

Cv 1,1-11; Dt 10,19-28 (hay Ep 1,17-23) ;Lc 24,46-53.(Không cử hành lễ thánh Justinô, tử 

đạo). 

 10 giờ 00 lễ Đồng Hương Giáo Xứ Trung Thành 

 

 

 

CĐ Avila 

02 07 
Thứ Hai. Thánh Vịnh Tuần III.Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo. (Đ) 

Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33. 

 

03 08 
Thứ Ba. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 

Cv 20,17-27 ; Ga 17,1-11a. 

 

04 09 Thứ Tư. Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19.  

05 10 
Thứ Năm đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 22,30 ; 23,6-11 ; Ga 

17,20-26. 

 

06 11 
Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục.  

Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19. 

 

07 12 

Thứ Bảy đầu tháng. Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25.  

Chiều. LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). 

St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39. 

 08 giờ rửa tội cho trẻ em. 

 

08 13 

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ) Cv 2,1-11 ; 1 Cr 

12,3b-7.12-13 (hay Rm 8,8-17) ; Ga 20,19-23 (hay Ga 14,15-16.23b-26). Đọc hoặc hát Ca 

tiếp liên. 

 

09 14 

Thứ Hai. Tuần X Thường Niên. Thánh vịnh tuần II. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ 

nhớ. 

St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14) ; Ga 19,25-34. (Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó tế, tiến 

sĩ Hội Thánh). 

 Kỷ niệm 27 năm hồng ân thánh chức LM Phero Nguyễn Văn Tâm chánh xứ Thiên 

Ân. 

 17 giờ 30 lễ đồng hương Xuân Dương Bùi Chu. 

 

 

 

 

 

 

 

10 15 Thứ Ba. 2 Cr 1,18-22 ; Mt 5,13-16.  

11 16 
Thứ Tư. THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 

Cv 11,21b-26 ; 13,1-3 ; Mt 10,6-13. (hay bài đọc Mùa Thường : Mt 5,17-19). 

 

12 17 
Thứ Năm. 2 Cr 3,15–4,1.3-6 ; Mt 5,20-26 

 15 giờ lễ suy tôn LTXC. 

 

CĐ Goretti 

13 18 

Thứ Sáu. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  

2 Cr 4,7-15 ; Mt 5,27-32. 

 12 giờ lễ Đức Mẹ Fatima. 

 

 

CĐ Cecilia 

14 19 Thứ Bảy. 2 Cr 5,14-21 ; Mt 5,33-37.  

15 20 
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Thánh vịnh tuần III. 

Cn 8,22-31 ; Rm 5,1-5 ; Ga 16,12-15. 

 

16 21 
Thứ Hai. Cv 14,5-18 ; Ga 14,21-26. 

 Kỷ niệm 02 năm hồng ân thánh chức Lm Gioan Trần Đức Toàn, phó xứ Thiên Ân. 

 

17 22 Thứ Ba. 2 Cr 8,1-9 ; Mt 5,43-48.  

18 23 Thứ Tư. 2 Cr 9,6-11 ; Mt 6,1-6.16-18.  

19 24 
Thứ Năm. Thánh Rômualđô, viện phụ.   

2 Cr 11,1-11 ; Mt 6,7-15. 

 



20 25 

Thứ Sáu. 2 Cr 11,18.21b-30 ; Mt 6,19-23.Không cử hành lễ: thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ 

Hội Thánh;  

 17 giớ 30 Thánh lễ ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi. Do Đức TGM 

Giuse Nguyễn Năng chủ sự. 

 

 

CĐ Phanxico 

21 26 

Thứ Bảy. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 

2 Cr 12,1-10 ; Mt 6,24-34. 

 09 giờ 30 lễ hôn phối Anh Vincente Nguyễn Ngọc Quốc Bảo và Chị Maria Giuse 

Nguyễn Đinh Minh Thư. 

 

 

CĐ Goretti 

22 27 

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho 

giáo dân (Lễ họ). Không cử hành lễ thánh: Paulinô, giám mục Nôla; thánh Gioan Fisher, 

giám mục và thánh Tôma More, tử đạo. St 14,18-20 ; 1 Cr 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17. 

 08 giờ 15 Thánh lễ các em thiếu nhi rước lễ lần đầu. 

 17 giờ 00 lễ tạ ơn mừng Bổn mạng Ban Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa. 

 

23 28 

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 

Ban sáng: St 12,1-9 ; Mt 7,1-5. 

Ban chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10 ; 1 Pr 1,8-12 ; Lc 

1,5-17. 

 

24 29 

Thứ Ba. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. 

Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80. 

 17 giờ 30 thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng Ca Đoàn Thánh Gioan Tẩy Giả - giáo 

xứ Thiên Ân. 

 Kỷ niệm 03 năm hồng ân thánh chức Lm Toma Aquino Bùi Bá Toàn, phó xứ 

Thiên Ân. 

 

 

CĐ Gioan TG 

25 01/06 Thứ Tư. St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20.  

26 02 Thứ Năm. St 16,1-12.15-16 ; Mt 7,21-29.  

27 03 

Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.  

Ed 34,11-16 ; Rm 5,5b-11 ; Lc 15,3-7.   

Không cử hành lễ: thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh;  

 17 giờ 30 thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm – giáo xứ 

Thiên Ân. 

 

 

 

 

 

28 04 

Thứ Bảy. Trái Tim Vô NhiỄm Nguyên TỘi ĐỨc Trinh Nữ Maria. 

Ban sáng: Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51. 

Không cử hành lễ thánh Irênê, giám mục, tử đạo. 

Ban chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). 

Cv 3,1-10 ; GI 1,11-20 ; Ga 21,15-19. 

 10 giờ lễ Hôn Phối Anh Giuse Trương Nhất Duy va Chị Monica  Nguyễn Thị 

Thanh Trà. 

 

 

 

 

 

CĐ Cecilia 

29 05 

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. 

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19. 

 Bổn mạng cha chánh xứ Phero Nguyễn Văn Tâm. 

 

30 06 

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I.  

Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma. 

St 18,16-33 ; Mt 8,18-22. 

 17 giờ 30 thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng Giáo Họ Thánh Phero GX Thiên Ân 

 

 

 

CĐ Monica 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trái_tim_vô_nhiễm_nguyên_tội_của_Mẹ_Maria

